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	BỘ CÔNG AN
CỤC C10


	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /TTr-C10
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025



TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

      Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-BCA-V03 ngày 21/01/2022 của Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Cục C10 đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc (Thông tư số 43). Thông tư số 43 là căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện công tác giáo dục, thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, trại viên, thông qua đó tạo môi trường giáo dục lành mạnh, bình đẳng. Sau thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 43, công tác giáo dục và thực hiện chính sách đối với học sinh, trại viên đã được thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định giúp học sinh, trại viên tin tưởng vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, rèn luyện tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 43 đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc và bất cập như sau:

- Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 43 quy định về thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc quy định: “Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, thành phần gồm: Phó Cục trưởng phụ trách công tác cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Phòng Công tác cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các Phó Trưởng phòng Phòng Công tác cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm Ủy viên, cán bộ Phòng Công tác cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng làm Ủy viên Thư ký”.  Tuy nhiên, thực hiện Đề án số 19/ĐA-BCA ngày 10/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh và Quyết định số 5716/QĐ-BCA ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thì Phòng Công tác cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được giải thể, chức năng của Phòng này được chuyển sang các Phòng nghiệp vụ khác của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng theo lĩnh vực: Giáo dục, quản lý giam giữ, quản giáo. Tại khoản 10 Điều 2 Quyết định số 1142/QĐ-BCA ngày 29/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định một trong các nhiệm vụ của Phòng Công tác giáo dục là “tham mưu, đề xuất, kiểm tra, thẩm định, đề xuất ý kiến đối với hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc”.  Như vậy, quy định của Thông tư số 43 chưa phù hợp với mô hình tổ chức hiện tại của Cục C10. Ngoài ra, việc thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc là công tác thường xuyên của Cục C10 nên quy định của Thông tư số 43 về việc “Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ” là chưa phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra, thẩm định hồ sơ và phức tạp về thủ tục hành chính.
- Ngày 28/02/2025, Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng đã có kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi của Thông tư, cần thiết phải sửa đổi cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” quy định tại một số Điều của Thông tư số 43.
2. Cơ sở thực tiễn

- Tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 43 quy định về trình tự, thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Hội đồng thẩm định của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng phải xem xét, thẩm định và có văn bản trả lời”. Tại khoản 3 Điều 28 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, Tòa án phải thụ lý và phân công thẩm phán xem xét, giải quyết đồng thời thông báo cho người có văn bản và Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét và ra quyết định”. Như vậy, Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị giảm thời hạn cho trại viên hoặc học sinh của một đơn vị đóng trên địa bàn mà tổng thời gian để xem xét, quyết định là 05 ngày làm việc, trong khi đó Hội đồng thẩm định của Cục C10 kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn cho học sinh, trại viên của 03 trường giáo dưỡng, 03 cơ sở giáo dục bắt buộc chỉ có 02 ngày làm việc là chưa hợp lý. 

- Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43 quy định về Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định: “Hiệu trưởng trường giáo dưỡng thành lập Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thành phần gồm: Hiệu trưởng trường giáo dưỡng làm chủ tịch Hội đồng; Phó Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phụ trách công tác giáo vụ, hồ sơ làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên Thường trực là các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phân hiệu; Ủy viên, Ủy viên Thư ký là chỉ huy các đội nghiệp vụ trực thuộc do Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định”. Tuy nhiên, khi Hội đồng đã có Phó Chủ tịch Hội đồng thì không cần thiết phải quy định thêm nhiều Ủy viên Thường trực như vậy. Mặt khác, nếu quy định “Ủy viên, Ủy viên thư ký là chỉ huy các đội nghiệp vụ trực thuộc” là chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu là tất cả chỉ huy các đội nghiệp vụ đều là ủy viên. 

- Cũng tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43 quy định về Tiểu ban xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định:“Đối với trường giáo dưỡng có phân hiệu thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định tại mỗi phân hiệu một Tiểu ban xét duyệt đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thành phần gồm: Trưởng phân hiệu làm Trưởng tiểu ban; Ủy viên, Ủy viên Thư ký là đại diện các đội nghiệp vụ trực thuộc do Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định”. Tuy nhiên, theo Quyết định số 7356/QĐ-BCA ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường giáo dưỡng thì Phân hiệu trường giáo dưỡng do Trưởng phân hiệu phụ trách và các Phó trưởng phân hiệu, không bố trí đại diện các đội nghiệp vụ công tác tại phân hiệu.

 - Đối với quy định về Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và Tiểu ban xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43 cũng gặp bất cập tương tự như quy định tại khoản 1.  

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
 Hoàn thiện các quy định về xét, đề nghị, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, tạo cơ sở pháp lý để khắc phục, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, chế độ, chính sách của học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Quan điểm xây dựng Thông tư
- Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung và Luật Xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

- Sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định chưa phù hợp của Thông tư số 43 trên cơ sở phù hợp tình hình thực tiễn. Đảm bảo chất lượng, tính khả thi và kế thừa tính ổn định, sẵn có của Thông tư số 43. 

- Đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, cụ thể:
1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Xin ý kiến của Cục V03, Công an các đơn vị, địa phương.

4. Ngày … tháng ….năm 2025, Cục C10 có Công văn số …/C10-P4 báo cáo và đã được đồng chí Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho phép đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

5. Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư.

6. Ngày … tháng ….. năm 2025, Cục C10 có Công văn số…/C10-P4 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Thứ trưởng đều đồng ý với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư.

7. Ngày … tháng … năm 2025, Cục C10 đã gửi Cục V03 thẩm định dự thảo Thông tư.
8. Ngày....tháng...năm 2025, Cục C10 có Công văn số.../BC-C10 về việc báo cáo, giải trình tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định.
Đến nay, dự thảo Thông tư đã hoàn thiện, đủ điều kiện báo cáo đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục dự thảo Thông tư
Ngoài phần căn cứ, dự thảo Thông tư gồm 2 Điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 43 về thời hạn Hội đồng thẩm định phải xem xét, thẩm định hồ sơ, trả lời cơ quan đề nghị và thời hạn cơ quan đề nghị phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định giảm thời hạn cho học sinh, trại viên. Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43 về tổ chức của Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn của trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo hướng bỏ các ủy viên thường trực; quy định cụ thể Ủy viên, thư ký; quy định Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Ủy viên, thư ký trong trường hợp đơn vị chưa có Thủ trưởng và Đội chuyên môn chưa có Đội trưởng. Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 43 về tổ chức của Hội đồng thẩm định theo hướng không ấn định Trưởng phòng Phòng Công tác giáo dục làm Phó Chủ tịch Hội đồng, thay vào đó là quy định 01 lãnh đạo Phòng Công tác giáo dục làm Phó Chủ tịch Hội đồng; 01 cán bộ Phòng Công tác giáo dục làm Ủy viên, thư ký và các ủy viên khác do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng quyết định theo chức năng, nhiệm vụ. Sửa đổi cụm từ “Tòa án nhân dân cấp huyện” quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 43 thành cụm từ “Tòa án nhân dân có thẩm quyền”.
- Điều 2. Hiệu lực thi hành.
Trên đây Tờ trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43. Cục C10 kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Bản so sánh, thuyết minh; (3) Báo cáo thẩm định của V03; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của V03; (5) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương; (6) Bản chụp ý kiến tham gia của Công an đơn vị, địa phương).
	Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);

- V01, V03 (để p/h);

- Lưu: VT, P4.
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